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TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I - MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 (NĂM HỌC 2015-2016)
(Lưu hành nội bộ)
Câu 1: Vì sao trong cùng hoản cảnh Châu Á, Nhật Bản thoát khỏi số phận một nước thuộc địa và trở thành một cường quốc? Liên hệ tới Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX em có suy nghĩ gì? 
a. Cải cánh Minh Trị
- Chế độ Mạc phủ sụp đổ vào những năm cuối thế kỷ XIX. Tháng 1.1868, Thiên hoàng Minh trị lên ngôi, đã tiến hành một cải cách:
+ Chính trị: Xóa bỏ Mạc Phủ, lập chính phủ mới, thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân, ban hành hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
+ Kinh tế: Thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ giao thông liên lạc…
+ Quân sự : Tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển công nghiệp quốc phòng. 

+ Giáo dục : Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học - kỹ thuật, cử học sinh ưu tú du học phương Tây. 

b. Ý nghĩa
+ Cuộc cải cách đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, Nhật Bản vươn lên thành đế quốc và trở thành cường quốc châu Á.
+ Thoát khỏi nguy cơ xâm lược của các nước tư bản Âu – Mĩ, bảo vệ được độc lập dân tộc và tự cường quốc gia.
+ Ảnh hưởng đến trào lưu duy tân cải cách của nhiều nước châu Á như Duy tân cải cách ở Trung Quốc, Việt Nam…
c. Liên hệ tới nhà Nguyễn.  

- Các vua nhà Nguyễn có tư tưởng bảo thủ, lạc hậu và bất lực trước nguy cơ xâm lược của thực dân Pháp.

- Những đề nghị cải cách của các sĩ phu yêu nước như: Nguyễn Trường Tộ, Đặng Huy Trứ…không được vua quan nhà Nguyễn chấp thuận.
Câu 2: Bằng những sự kiện lịch sử đã học, hãy chứng minh vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, Nhật Bản dần chuyển sang giai đoạn Chủ nghĩa đế quốc:
- Những năm cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Nhật Bản, nhiều công ty độc quyền ra đời như: Mít-xưi, Mít-su-bi-si....chi phối đời sống kinh tế, chính trị - xã hội.
- Sự phát triển kinh tế tạo sức mạnh về quân sự. Nhật Bản thi hành chính sách xâm lược và bành trướng: Chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Nga - Nhật. Thông qua đó, Nhật chiếm Liêu Đông, Lữ Thuận, bán đảo Triều Tiên...
- Quyền sở hữu về ruộng đất phong kiến vẫn duy trì. Tầng lớp quý tộc vẫn có ưu thế chính trị lớn và chủ trương xây dựng đất nước bằng sức mạnh quân sự. Điều này làm cho đế quốc Nhật có đặc điểm là đế quốc phong kiến quân phiệt.

- Giai cấp thống trị Nhật Bản bóc lột nhân dân lao động thậm tệ…, các tổ chức của công nhân ra đời…
=> Trong 30 năm cuối của thế kỷ XIX, Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
Câu 3: Trình bày nguyên nhân xâu xa của chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao Đức là quốc gia “hung hãn nhất” châm ngòi cho cuộc chiến bùng nổ?
a. Nguyên nhân
- Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, sự phát triển không đều giữa các nước đế quốc, dẫn đến tương quan lực lượng thay đổi.
- Phân chia thuộc địa không đều dẫn tới các cuộc đấu chiến tranh đế quốc đầu tiên: Mỹ - Tây Ban Nha (1898), Anh - Bô-ơ (1899-1902), Nga- Nhật (1904-1905).
   - Hình thành 2 khối đối quân sự đối địch nhau:

         + Khối Liên minh: Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a (1882).

         + Khối Hiệp ước: Anh, Pháp, Nga (1907).
- Cả hai khối đều tích cực chạy đua vũ trang, nhằm tranh nhau làm bá chủ thế giới.
b. Thái độ của Đức

- Là đế quốc có tiềm lực kinh tế mạnh nhất châu Âu, nhưng lại không có được hệ thống thuộc địa như mong muốn.

- Đức muốn bành trướng, mở rộng thuộc địa thì thế giới không còn vùng đất nào vô chủ. Đức càng quyết liệt và hung hãn hơn dẫn đến hình thành Liên minh tam hoàng, liên minh tay ba Đức - Áo Hung- Italia với mục đích chống lại các đế quốc có thuộc địa lớn là Anh, Pháp, Nga…và để chuẩn bị chiến tranh chia lại thuộc địa.

Câu 4: Trình bày những nét chính về diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là “chiến tranh phi nghĩa”?
a. Diễn biến
- Sau sự kiện Thái tử Áo-Hung bị một người Xec-bi ám sát (28.6.1914), từ ngày 1 đến ngày 3-8, Đức tuyên chiến với Nga và Pháp. Ngày 4-8, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. 

( Giai đoạn 1 (1914- 1916)

-  Đức tập trung lực lượng về phía Tây nhằm nhanh chóng thôn tính nước Pháp. Do Nga tấn công quân Đức phía Đông, nên nước Pháp được cứu nguy. Từ 1916, chiến tranh chuyển sang thế cầm cự đối với cả hai phe.

- Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt, cả hai phe đều lôi kéo nhiều nước tham gia và sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại…nhưng vẫn không đem lại ưu thế cho các bên tham chiến.
( Giai đoạn 2 (1917 - 1918)

- 2.1917, cách mạng tháng Hai ở Nga diễn ra, phong trào cách mạng ở các nước dâng cao buộc Mỹ phải tham chiến và đứng về phe Hiệp ước (4-1917), vì thế phe Liên Minh liên tiếp bị thất bại.
- Từ cuối năm 1917, phe Hiệp Hước liên tiếp mở các cuộc tấn công làm cho đồng minh của Đức lần lượn đầu hàng.

- Ngày 11.11.1918, Đức đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. 
b.  Giải thích: CTTG thứ nhất không mang ý nghĩa giải phóng bất kỳ dân tộc nào, để lại hậu quả nặng nề:
  - 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, cơ sở vật chất bị tàn phá nặng.... chi phí chiến tranh lên tới 85 tỷ đô la. 

  - Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước thắng trận, nhất là Mỹ. Bản đồ chính trị các nước đã bị chia lại: Đức mất hết thuộc địa, Anh, Pháp và Mỹ...được mở rộng thêm thuộc địa của mình, sự ra đời của nhà nước Xô Viết đánh dấu chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới nữa.
Câu 5: Vì sao nước Nga phải tiến hành hai cuộc cách mạng trong năm 1917? Lê-nin đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười?
a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917

( Nước Nga trước cách mạng: 
- Nga là nước đế quốc phong kiến bảo thủ, lạc hậu…dẫn đễn kìm hãm chủ nghĩa tư bản phát triển.
- Năm 1914, tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất càng bộc lộ sự lạc hậu, yếu kém của đất nước. 

- Nước Nga còn là “ nhà tù” của các dân tộc, với sự thống trị tàn bạo của Nga hoàng đối với hơn 100 dân tộc trong đế quốc Nga. 

= > Tình hình trên, đưa nước Nga trở thành nơi tập trung các mâu thuẫn gay gắt: 
    + Đế quốc Nga và các dân tộc bị áp bức.
    + Tư sản và vô sản.
    + Phong kiến và nông dân.
    + Đế quốc Nga và các đế quốc khác.
+ Tư sản và phong kiến.
- Vì thế cần phải có một cuộc cách mạng DCTS để xoá đi cản trở phong kiến mở đường cho nước Nga phát triển.
b. Cách mạng tháng Mười năm 1917
- Sau cách mạng tháng Hai, nước Nga rơi vào tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính quyền Xô viết (của công nhân, nông dân và binh lính) và Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản tư sản. 

- Chính phủ lâm thời không triệt để phá bỏ chế độ phong kiến mà còn cấu kết với các quý tộc phong kiến tiếp tục chiến tranh với Đức. Mặt khác, đây là hai chính quyền đại diện cho lợi ích và tư tưởng của hai giai cấp đối lập nhau trong xã hội. Để giải quyết tình trạng đó, Lênin và Đảng Bônsêvích đề ra kế hoạch tiếp tục làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, lật đổ chính phủ tư sản, thiết lập nhà nước công- nông, tiến lên xây dựng CNXH. 
c.  Vai trò của Lê-nin
- Lãnh đạo trực tiếp, quyết định thắng lợi cách mạng tháng Mười.
- Cùng Đảng Bônsêvich chuẩn bị kế hoạch lật đổ chính phủ tư sản lân thời.
- Soạn thảo luận cương tháng Tư, chuyển từ CM DCTS sang CM XHCN

- Chỉ huy cuộc khởi nghĩa vũ trang, tuyên bố thành lập chính quyền Xô-viết.
Câu 6. Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Cách mạng tháng Mười đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào? 

a. Ý nghĩa 
· Đối với nước Nga:
+ Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.
+ Đưa công nhân, nhân dân lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Đối với thế giới:
+ Làm thay đổi cục diện chính trị thế giới.
+ Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.
b. Ảnh hưởng đến CMVN

· Tháng 7/1920, sau khi đọc bản sơ thảo “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
· Học tập Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6.1925), Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930)…
Câu 7: Trình bày những quyết định của Hội nghịVécxai - Oasinhtơn:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các hội nghị được tổ chức tại Vécxai (1919-1920) và Oa-sinh-tơn (1921-1922).

- Kí hòa ước và phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận.
=> Trật tự thế giới mới được thiết lập - hệ thống Vécxai - Oasinhtơn. 

 - Anh, Pháp, Mĩ, Nhật có quyền lợi về kinh tế và áp đặt sự nô dịch đối với các nước bại trận và thuộc địa.

- Thành lập Hội quốc liên để duy trì trật tự thế giới mới, với 44 thành viên..
Câu 8: Cuộc khủng kinh tế 1929 -1933: nguyên nhân, diễn biện, biện pháp cứu vãn và hậu quả của nó.
a. Nguyên nhân
 Sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận, trong khi sức mua suy giảm, dẫn đến tình trạng hàng hóa ế thừa, cung vượt quá cầu (khủng hoảng thừa).
b. Hậu quả
- 10.1929, khủng hoảng kinh tế nổ ra ở Mĩ, sau đó lan ra toàn bộ thế giới tư bản.
- Cuộc khủng hoảng kéo dài 4 năm, trầm trọng nhất là năm 1932.

- Kinh tế: Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước TBCN, hàng chục triệu người lâm vào tình trạng thất nghiệp, đói khổ.
- Chính trị - xã hội: Không ổn định, đấu tranh, biểu tình và tuần hành…diễn ra liên tục ở khắp các nước.

- Quan hệ quốc tế: 

+ Ngày càng phức tạp, chủ nghĩa phát xít ra đời ở Italia, Đức, Nhật.

+ Hình thành 2 khối quân sự đối lập: Mĩ, Anh, Pháp và Đức, Italia, Nhật, ráo riết chạy vũ trang, báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh mới.
HẾT

